	           PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

     KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 1: Trường mầm non Đô thị Việt Hưng của bé
Thực hiện 3 tuần ( Từ 09/09- 04/04/2015)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC


	TẠO HÌNH
THỂ DỤC
	LQVT
TIẾNG ANH
	KPKH
TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Bé chào đón năm học mới
14/09 – 18/09/2016

	- Dạy hát: Ngày khai trường 
(ST: Nguyễn Văn Trường)    
- NH: Ngày đầu tiên đi học
- TC: Tai ai tinh
	* Tạo hình
Tô tranh trường mầm non

* Thể dục:

Đi kiễng gót – Đi bằng gót chân
TC: Chuyền bóng  sang phải, sang trái 
	So sánh độ lớn của 2 đối tượng 
	Tìm hiểu về trường lớp của bé
	Thơ: Nghe lời cô giáo
( Nguyễn Văn Chương)

	II

* Các hoạt động ở trường của bé
(21/09 – 25/09/2015)
	- VTTTTC:  Mời bạn ăn
- Nghe hát: Cô giáo miền xuôi
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	* Tạo hình
Vẽ đồ chơi trung thu bé thích
* Thể dục:

- VĐCB: Bò theo đường dích dắc qua 5 điểm
- TC: Cáo ơi ngủ à?
	So sánh nhận biết sự bằng nhau về số lượng của 2 nhóm đồ vật
	Các khu vực trong trường bé
	Truyện: Món quà của cô giáo

	III

* Bé và các bạn
28/09 – 2/10/2015.


	- Dạy hát: Tìm bạn thân
- Nghe hát: Nắm tay thân thiết
- TC: Đồ tượng
	* Tạo hình
Vẽ chân dung bạn trai hoặc bạn gái 

* Thể dục

VĐCB: Bật tại chỗ - Bật về phía trước
	So sánh nhận biết sự khác nhau của 2 nhóm đồ vật

	Trò chuyện với trẻ về các bạn trong lớp
	Thơ: Bập bênh
( ST: Lê Tấn Hiển)
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Chủ đề 2: Bản thân bé và gia đình bé
Thực hiện 5 tuần ( Từ 09/09- 04/04/2015)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC

KNS
	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT

TIẾNG ANH
	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Đôi bàn tay kỳ diệu
(05/10 – 09/10/2015)

	- VĐMH: Cùng đi đều
- Nghe hát: Bàn tay mẹ

- TC: Tiếng hát ở đâu
	* Tạo hình 
Bé làm quen với kéo, cắt và dán khăn mặt của bé

* Thể dục
- VĐCB: Nhảy lò cò
- TC: Tung cao hơn nữa


	Trẻ xác định phía phải, phía trái của bản thân
	Tìm hiểu về đôi bàn tay kỳ diệu
	Thơ: Đôi bàn tay nhỏ xinh

	II

* Bé lớn lên như thế nào?
(12/09 – 16/09/2015)
	- Dạy hát: Tôi bị ốm
- Nghe hát: Sinh nhật hồng
- TC: Vỗ tay theo tiết tấu
	* Tạo hình 
Gấp và dán áo

* Thể dục
- VĐCB: Bật về phía trước -  Đi theo đường dích dắc 

	So sánh nhận biết sự giống nhau và khác nhau về chiều cao của 2 đối tượng
	Bé cần gì đề lớn lên và khỏe mạnh

	Truyện: Gấu con bị đau răng
( Trẻ đã biết)

	III

* Em yêu nhà em
19/09 – 23/09/2015.


	- Dạy VTTTTC: Nhà của tôi
- Nghe hát: Bố là tất cả
- TC: Ai đoán giỏi
	* Tạo hình 
Vẽ ngôi nhà 

* Thể dục
- VĐCB:  Ném xa bằng 1 tay
- TC: Tìm nhà

	So sánh nhận biết sự giống nhau và khác nhau về chiều cao của 3 đối tượng
	Phòng vệ sinh nhà bé
	Thơ: Em yêu nhà em 
(Trẻ chưa biết)

	IV

* Những người thân trong gia đình
25/09 – 30/09/2015.
	- Dạy VTTN: Gia đình gấu
- Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh
- TC: Ai nhanh hơn
	* Tạo hình 
Dán chiếc xe đẩy 

* Thể dục
- VĐCB: Trèo qua ghế dài – Bò cao

	Trẻ nhận biết , phân biệt phía trước – phía sau của đối tượng khác 

	Gia đình bé có những ai?
	Kể chuyện sáng tạo

	V

* Đồ điện trong gia đình
2/11 – 06/11/2015.
	Biểu diễn các bài đã học trong chủ đề
	* Tạo hình 
Vẽ đồ dùng trong gia đình bé

* Thể dục
- VĐCB: Bật tiến về phía trước - Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Trẻ nhận biết , phân biệt  phía trên – phía dưới của đối tượng khác.

	Tìm hiểu về đồ điện trong gia đình
	Thơ: Bé nặn đồ chơi
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Chủ đề 3: Những nghề bé yêu
Thực hiện 5 tuần ( Từ 09/11- 11/12/2015)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC

TIẾNG ANH
	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT


	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Ai khám bệnh cho bé?

(  Từ 09/11- 14/11/2015)

	- Dạy hát: Anh Tí sún
- Nghe hát: Ước mơ xanh
- TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
	* Tạo hình 
Vẽ về nghề bé thích 
* Thể dục:

-VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng 
- TC: Rồng rắn lên mây

	Trẻ đếm đến 2. Nhận biết các nhóm có 1, 2 đối tượng 
	Tìm hiểu về nghề bác sĩ
	Thơ: Làm bác sĩ 
( ST: Lê Ngân)

	II

* Ngày hội của cô

(Từ 16/11- 21/11/2014)

	- Dạy VTTN: Cô giáo
- Nghe hát: Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ
- TC: Ô cửa bí mật
	* Tạo hình
Xé và dán trang trí áo dài
* Thể dục:

-VĐCB: Đi thay đổi theo hướng vật chuẩn 
- TC: Nhảy lò cò

	Dạy trẻ cách ghép đôi
	Tìm hiểu về ngày 20/11
	Truyện: Món quà của cô giáo 

	III

* Chú cảnh sát giao thông

(Từ 23/11 - 28/11/2015)


	- Dạy hát: Chú công an giao thông
- Nghe hát: Chú công an không ngủ
- TC:Nghe giai điệu đoán tên bài hát
	* Tạo hình
Tô màu tranh nghề sửa chữa xe ô tô

* Thể dục:

-VĐCB: Đi bước lùi 
- TC: Tín hiệu đèn

	So sánh nhận biết sự giống nhau và khác nhau về chiều dài của  2 đối tượng
	Ước mơ của bé.

	Diễn kịch: Qua đường

	IV

* Tìm hiểu về nghề gốm sứ Bát Tràng

( Từ 30/11- 05/12/2015)

	Biểu diễn các bài hát đã học trong chủ điểm
	* Tạo hình 
Nặn lọ hoa
* Thể dục:

-VĐCB: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng bằng 2 tay
- TC: Kéo co

	Phân biệt hình tròn với hình vuông, hình tam giác và hình chữ nhật 
	Tìm hiểu về làng Gốm Bát Tràng
	Thơ: Cái bát xinh xinh ( ST: Thanh Hòa)

	V

* Cháu yêu chú bộ đội

( Từ 07/12- 12/12/2015)
	- VTTTTC: Cháu yêu chú bộ đội
- Nghe hát:Chú bộ đội ngoài đảo xa
- Trò chơi: Chuyển quà theo nhạc
	* Tạo hình
Vẽ quà tặng chú bộ đội
* Thể dục:

- VĐCB: Bật tại chỗ - Ném trúng đích thẳng đứng

	 Đếm đến 3. Nhận biết nhóm có 3 đối tượng 
	Trò chuyện về chú bộ đội
	Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
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Chủ đề 4: Những con vật gần gũi
Thực hiện 4 tuần ( Từ 09/09- 04/04/2015)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC


	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT

TIẾNG ANH
	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Gà con ra đời như thế nào?
( Từ 14/12- 19/12/2015)

	- Dạy hát:  Gà gáy
- Nghe: Phép lạ hằng ngày
- TC: Ai nhanh nhất
	* Tạo hình 
Nặn con gà 

* Thể dục: 
-VĐCB: Bò theo đường dích dắc qua 5 điểm
- TC: Mèo đuổi chuột 

	Phân thành 2 nhóm theo một dấu hiệu
	Nhà bé có những con vật gì?
	Thơ: Đàn gà con
( Trẻ đã biết)

	II

Món quà Noel

(Từ 21/12- 26/12/2015)
	- Dạy VTTN: Ông già Noel ơi
- Nghe: Giáng sinh an lành
- TC: Món quà bí mật
	* Tạo hình 
Làm thiệp Noel tặng người thân

 (Tiết đề tài)
* Thể dục: 

-VĐCB: Đi bước dồn trước – Nhảy lò cò

	So sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau về chiều rộng của 2 đối tượng 
	Tìm hiểu về ngày Noel
	Truyện: Cô bé bán diêm

	III
* Con vật nào sống dưới nước?
( Từ 28/12-2/01/2016)

	- Dạy hát: Cá ơi từ đâu tới?
- Nghe hát: Tôm cua cá thi tài
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật

	* Tạo hình 
Vẽ con cá
* Thể dục: 

-VĐCB: Chạy 15m trong khoảng 10 giây
- TC: Ném bóng vào rổ

	So sánh, thêm bớt tạo nhóm đồ vật có số lượng bằng nhau trong phạm vi 3
	Một số con vật  sống dưới nước.
	Kể chuyện sáng tạo

	IV

* Con ong chăm chỉ
(Từ 04/1- 09/01/2016)

	
	* Tạo hình
Vẽ con ong

* Thể dục:
-VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện khoảng cách 2 - 3m
- TC: Ong tìm tổ
	So sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau về chiều rộng của 3 đối tượng
	Khám phá về con ong
	Chùm thơ
 ( Cao Xuân Thái)

	V

* Trong rừng có những con vật gì?: (Từ 11/1- 16/1/2016
	Biểu diễn các bài hát trong chủ đề  
	* Tạo hình
Vẽ con vật sống trong rừng

* Thể dục:

-VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- TC: Chó sói xấu tính
	Sắp xếp theo quy tắc 1:1:1
	Một số con vật sống trong rừng
	Diễn kịch
Dê con nhanh trí
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Chủ đề 5: Bé yêu cây xanh và Những ngày Tết vui vẻ

Thực hiện 2 tuần ( Từ 09/09- 04/04/2015)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC


	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT

TIẾNG ANH
	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Mâm ngũ quả ngày Tết

( Từ 18/1- 23/1/2016)
Nghỉ Tết từ 08/2 đến 13/2/2016


	- Dạy VTTTTC: Quả
- Nghe: Ngày Tết quê em
- TC: To và nhỏ
	* Tạo hình
Vẽ hoa quả ngày Tết

* Thể dục:
-  VĐCB: Chạy theo đường dích dắc
- TC: Hái quả

	Đếm đến 4. Nhận biết các nhóm có 4 đối tượng 
	Trò chuyện về không khí đón Tết của gia đình bé
	Vè trái cây

	II

* Bé vui đón tết: Từ 25/1 đến 30/1/2016


	Biểu diễn văn nghệ chào mừng năm mới
	* Tạo hình
Bé làm cành đào, mai trang trí ngày Tết
* Thể dục:
-  VĐCB: Trèo ghế - Đi ngang bước dồn
	Phân biệt hình tam giác với hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn
	Những hoạt động ngày Tết
	Truyện: Sự tích bánh chưng – bánh dày

	*  Bé yêu cây xanh : Từ 1/2- 06/2/2016


	- Dạy VTTN: Em yêu cây xanh

- Nghe: Vườn cây của ba
- TC: Vũ điệu của cây
	* Tạo hình
Xé dán hoa 
* Thể dục

-VĐCB: Bò cao - Bật chụm tách chân qua 5 ô 


	So sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau về số lượng trong phạm vi 4
	Tìm hiểu về một số loại cây cảnh trong trường
	Truyện: Con hãy đợi rồi sẽ biết

	* Quá trình phát triển của cây từ hạt: Từ 15/2- 20/2/2016


	- Dạy hát: Quả
- Nghe: Hoa kết trái
- TC: Nhanh chậm
	* Tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả 
* Thể dục

-VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

- TC: Gieo hạt
	Trẻ đếm đến 5. Nhận biết các nhóm có 5 đối tượng
	Quá trình phát triển của cây
	Thơ: Từ hạt đến hoa 

(ST: Nguyễn Châu)

	* Một số loại rau: Từ 22/- 27/02/2016


	 - Dạy VTTTTC: Quà mồng 8 - 3
- Nghe: Thầy cô cho em mùa xuân
- TC: Lời thì thầm của hoa
	* Tạo hình
Nặn một số loại rau ăn quả, ăn củ

* Thể dục

-VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn

- TC: Hái hoa tặng cô
	Phân biệt hình vuông và hình chữ nhật


	Một số loại rau  sống 
	Thơ: Bó hoa tặng cô

	*  Những bông hoa mừng ngày 8 – 03

Từ 29/02- 05/03/2016
	Biểu diễn các bài hát trong chủ điểm
	* Tạo hình 
Xé và dán trang trí bưu thiếp
* Thể dục

-VĐCB: Ném xa bằng 2 tay – Đi khuỵu gối


	So sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau về số lượng trong phạm vi 5
	Tìm hiểu về ngày 08/3
	Đóng kịch: Truyện: Củ cải trắng
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Chủ đề 6: Phương tiện và Luật an toàn giao thông
Thực hiện 4 tuần ( Từ 09/09- 04/04/2015)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC


	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT

TIẾNG ANH
	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Phương tiện giao thông đường bộ
(Từ 07/3- 12/3/2016)

	- Dạy VTTN: Những con đường em yêu
- Nghe: Từ một ngã tư đường phố
- TC: Điều khiển PTGT
	* Tạo hình
Xé và dán ô tô khách 
* Thể dục:

- VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
- TC: Ô tô và chim sẻ

	So sánh nhận biết sự giống nhau và khác nhau về chiều dài của 3 đối tượng
	Tìm hiểu về PTGT đường bộ
	Thơ: Con đường của bé
( ST: Thanh Thảo)

	II

* Một số biển báo giao thông

(Từ 14/3 - 19/3/2016)


	- Dạy hát: Cô dạy bài học giao thông
- Nghe: An toàn giao thông
- TC: Tín hiệu đèn
	* Tạo hình
Vẽ tàu hỏa 
* Thể dục: 
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay – Chạy nhanh 12m

	Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật 
	Tại sao phải chấp hành luật giao thông?
	Truyện: Kiến thi an toàn giao thông
( Trẻ chưa biết)

	III

* Phương tiện giao thông đường thủy
(Từ 21/3- 26/03/2016)

	- Dạy VTTTTC: Em đi chơi thuyền
- Nghe: Lá thuyền ước mơ
- TC: Hãy bắt chước
	* Tạo hình
Xé và dán thuyền trên biển

( Tiết mẫu) 
* Thể dục:
- VĐCB: Lăn bóng và di chuyển theo bóng
- TC: Thuyền về bến


	Đo độ dài các đối tượng bằng một đơn vị đo
	Tìm hiểu về phương tiện giao thông đường thủy

	Thơ: Thuyền giấy

	IV

* Phương tiện giao thông đường hàng không

(Từ 28/03- 02/4/2016)
	Biểu diễn văn nghệ
	* Tạo hình
Vẽ máy bay
( Theo mẫu)
* Thể dục:
- VĐCB: Trèo lên xuống thang – Tung bóng lên cao và bắt bóng

	Phân thành 3 nhóm theo 1 dấu hiệu
	Những điều kì diệu từ chiếc máy bay
	Vè: Máy bay
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     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

     KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 7: Mùa hè, nước và một số hiện tượng
 tự nhiên
Thực hiện: 4 tuần ( Từ 04/04 -  30/04/2016)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC

TIẾNG ANH
	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT


	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

*  Trang phục mùa hè

(Từ 04/4 dến 09/4/2016)

	- Dạy hát: Bé yêu biển lắm
- Nghe: Mùa hè xanh
- TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	* Tạo hình
Vẽ quần áo mùa hè
* Thể dục:          
 - VĐCB: 
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát-  Bật ô

	Ghép các hình học để tạo các hình theo yêu cầu 
	Tìm hiểu về trang phục mùa hè
	Thơ: Mùa hè của em
( Tuyết Hoa)

	II

* Nước và ích lợi của nước

(Từ 11/4- 16/4/2016)
	- Dạy VTTTTC: Cho tôi đi làm mưa với
- Nghe: Mưa rơi
- TC: Trời nắng trời mưa
	* Tạo hình
Vẽ về biển 
( Theo đề tài) 

* Thể dục:           
- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- TC: Đá bóng

	Phân thành 2 nhóm theo 2 dấu hiệu
	Vai trò của nước?
	Diễn kịch: Cô mây

	III

* Cầu vồng trong mắt bé
(Từ 18/4-23/04/2016)
	- Dạy VTTN: Đếm sao
- Nghe: Bảy sắc cầu vồng
- TC: Tiếng hát ở đâu?
	* Tạo hình
Vẽ trang trí cầu vồng
* Thể dục:          

 - VĐCB: Bật sâu 30 cm. - Ném đích ngang
	Phân thành 3 nhóm theo 2 dấu hiệu
	Trò chuyện về mặt trời, mặt trăng và các vì sao.
	Thơ: Cầu vồng

( ST: Phạm Hổ)

	IV

* Các hiện tượng thiên nhiên: 
(Từ 25/04- 30/4/2016
	Biểu diễn văn nghệ
	* Tạo hình
Xé và dán bức tranh cảnh bầu trời ban ngày  

* Thể dục:           
Bật xa – Ném xa bằng 1 tay – Chạy nhanh 10m
	Dạy trẻ xác định các buổi trong ngày
	Các hiện tượng thiên nhiên quanh bé

	Truyện: Lời ru của trăng 


	           PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

     TRƯỜNG MẦM NON CLC ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

     KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
	Chương trình thực hiện

Chủ đề 8: Quê hương, đất nước – Bác Hồ kính yêu
Thực hiện 3 tuần ( Từ 02/05- 20/05/2016)


	THỨ

NHÁNH
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	ÂM NHẠC


	TẠO HÌNH

THỂ DỤC
	LQVT

TIẾNG ANH
	KPKH

TIẾNG ANH
	VĂN HỌC
TIẾNG ANH

	I

* Lễ hội truyền thống nơi bé sống
Từ 02/5- 07/5/2016
	- Dạy hát: Quê hương tươi đẹp
- Nghe:Em đi trong tươi xanh
- TC: Nốt nhạc kì diệu
	* Tạo hình
Nặn bánh kẹo 
( Tiết đề tài)
* Thể dục:
- VĐCB: Trườn sấp – Đập bóng

	So sánh phát hiện quy tắc sắp xếp
	Tìm hiểu về lễ hội quê bé.
	Thơ: Con diều
( Sưu tầm)

	II

* Thủ đô Hà Nội
Từ 09/05 – 14/05/2016)
	- Dạy hát: Em yêu thủ đô
- Nghe: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
- TC: Thử tài của bé
	* Tạo hình
Vẽ một 
cảnh đẹp quê hương mà cháu thích 
(Theo đề tài) 
 * Thể dục
- VĐCB:   Bật qua vật cản cao 10 – 15cm
- TC: Ném trúng đích
	Đo dung tích của một đối tượng bằng 2 đơn vị đo khác nhau
	Bé biết những cảnh đẹp nào của Hà Nội?
	Truyện: Sự tích Hồ Gươm 

	III

* Bác Hồ kính yêu
(Từ 16/5-  20/5/2016)
	Biểu diễn văn nghệ mừng sinh nhật Bác


	* Tạo hình
Xé, dán hoa mừng sinh nhật Bác
(Theo đề tài)
* Thể dục
- VĐCB: Bò cao – Bật ô – Ném đích ngang

	Phân thành 3 nhóm theo 2 dấu hiệu
	Trò chuyện về Bác Hồ kính yêu
	Thơ: Hoa quanh lăng Bác
( Trẻ chưa biết)


